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NGHỊ QUYẾT

Về phân loại đơn vị hành chính huyện Thống Nhất

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Theo đề nghị của UBND huyện Thống Nhất tại Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 12/11/2007; sau khi xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND huyện và tổng hợp các ý kiến của Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Thống Nhất, với kết quả cụ thể ở các tiêu chí tính điểm phân loại như sau:

- Điểm về dân số: 201 điểm.

- Điểm về diện tích: 65 điểm.

- Điểm về các yếu tố đặc thù: 12 điểm.

Tổng cộng huyện Thống Nhất đạt 278 điểm, là đơn vị hành chính loại II.

Điều 2. Giao UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Thống Nhất theo quy định.

Điều 3. Thường trực HĐND huyện, hai Ban HĐND huyện và các Đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng kiểm tra, căn cứ các quy định hiện hành về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2007./.








           CHỦ TỊCH



                                                            Ngô Ngọc Thanh
  ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN THỐNG NHẤT                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



     Số: 03/ĐA-UBND
                      Thống Nhất, ngày 12 tháng 11 năm 2007

ĐỀ ÁN

Phân loại đơn vị hành chính huyện Thống Nhất

______________
Thực hiện Kế hoạch số 6011/KH-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh về thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện. 

Căn cứ Hướng dẫn số 914/SNV-XDCQ ngày 27/8/2007 của Sở Nội vụ tỉnh về phương pháp, trình tự, thủ tục thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trong tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Hướng dẫn số 914/SNV-XDCQ). 

UBND huyện Thống Nhất xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Thống Nhất như sau:

Phần I

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN

I. Sự cần thiết xây dựng đề án:

- Đảm bảo ổn định của đơn vị hành chính cấp huyện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương. 

- Làm căn cứ để Trung ương, tỉnh có chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy của HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

- Làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phù hợp với đơn vị hành chính.

II. Yêu cầu:

- Việc phân loại đơn vị hành chính huyện Thống Nhất đảm bảo tính khách quan và khoa học.

- Căn cứ vào tình hình thực tế về vị trí địa lý, dân số, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của huyện, qua đó tổng hợp phân loại đơn vị hành chính huyện Thống Nhất theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại hành chính cấp tỉnh và cấp huyện (gọi tắt là Nghị định số 15/2007/NĐ-CP).

- Thực hiện phân loại khẩn trương, chính xác, kịp thời, đồng thời phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Phần II

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ THỰC TRẠNG
 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC XÃ TẠI HUYỆN

I. Tình hình chung:

Huyện Thống Nhất (mới) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004 theo Nghị định số 97/2003/NĐ-CP ngày 21/8/2003 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã trực thuộc; thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; phía Đông giáp huyện Long Khánh, phía Tây giáp huyện Trảng Bom, phía Nam giáp huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ, phía Bắc giáp huyện Định Quán. Huyện có 10 đơn vị hành chính cấp xã (trên cơ sở sáp nhập 08 xã thuộc huyện Thống Nhất (cũ) và 02 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Long Khánh). Diện tích tự nhiên 24.721,63 ha, trong đó đất nông nghiệp là 21.608,08 ha; dân số trên 155.000 người, mật độ dân số của huyện là 627 người/km2, có trên 87% đồng bào có đạo, trong đó đạo Công giáo chiếm 73%; có 18 dân tộc anh em (trong đó dân tộc Kinh chiếm 95,86% dân số). Địa bàn huyện là nơi hội tụ các đầu mối giao thông và công trình quan trọng (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20, đường sắt Bắc-Nam, đường điện cao thế, cáp quang đi qua), trong tương lai sẽ có đường cao tốc TP.HCM - Thống Nhất - Giầu Dây nối huyện Thống Nhất với các trung tâm kinh tế lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực Nam Tây Nguyên, đây là điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Mặc dù là huyện mới thành lập, điều kiện cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kinh tế trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực: Mức tăng trưởng GDP bình quân 03 năm 2004; 2005 và 2006 là 7,8%. Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; năm 2006 cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện là: Nông-lâm-thủy sản 47,92%, dịch vụ 39,85%, công nghiệp 12,23%.

II. Thực trạng các đơn vị hành chính cấp xã hiện nay:

Huyện có 10 đơn vị hành chính cấp xã (10 xã), trong đó có 02 xã thuộc xã miền núi vùng cao (Lộ 25 và Xuân Thạnh) theo Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 và Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao. 

1. Sản xuất nông nghiệp là ngành chủ lực của huyện, 03 năm qua phát triển khá toàn diện với mức tăng trưởng trị giá sản xuất là 5,1% năm, trong đó trồng trọt tăng bình quân 3% năm; chăn nuôi tăng bình quân 10,6% năm. Chăn nuôi phát triển nhanh trong hai năm qua, đặc biệt là chăn nuôi heo, bò: Năm 2006 đàn heo toàn huyện có 207.766 ngàn con, tăng 43,7% so với năm 2005; đàn bò có 3.110 con tăng 7,2% so với năm 2005. Kinh tế trang trại liên tục phát triển trong các năm qua, đến nay trên địa bàn huyện có 349 trang trại (theo tiêu chí mới) tăng 135 trang trại so với năm 2000, ngành nghề sản xuất kinh doanh của trang trại chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt. 

2. Sản xuất công nghiệp ở huyện thời gian qua phát triển còn chậm, chủ yếu là công nghiệp ngoài quốc doanh, số cơ sở ít, quy mô nhỏ. Đến nay toàn huyện có 03 doanh nghiệp quốc doanh khai thác khoáng sản; công nghiệp ngoài quốc doanh có 532 cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2006 đạt 134,2 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 18,5%. Nhìn chung, cơ sở công nghiệp của huyện còn ít, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu là gia công sơ chế, chế biến thô, công nghệ chưa được đầu tư đổi mới vì vậy sản phẩm khó cạnh tranh trên thị trường.

3. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện nhìn chung phát triển còn chậm, là huyện mới thành lập, các khu trung tâm thị trấn chưa hình thành, mặt khác là huyện thuần nông nên hạn chế trong việc phát triển thương mại, dịch vụ. Toàn huyện đến nay có 52 doanh nghiệp tư nhân và 3.800 hộ kinh doanh cá thể, với khoảng 6.000 lao động tham gia. Hoạt động thương mại trên địa bàn huyện chủ yếu là bán lẻ hàng tiêu dùng, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, xăng dầu, thu mua và sơ chế nông sản, ngoài số cơ sở kinh doanh trên, toàn huyện hiện có 12 chợ đang hoạt động (03 chợ loại 2 và 09 chợ loại 3) đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng cũng như thu mua, trao đổi hàng hóa nông sản.

4. Hoạt động bưu chính viễn thông các năm gần đây phát triển khá nhanh, toàn huyện có 01 Bưu cục cấp 2, 03 Bưu cục cấp 3, 07 điểm Bưu điện văn hóa xã, 14 đại lý Bưu điện và 28 đại lý Internet. Số máy điện thoại trên toàn huyện đến cuối năm 2006 là 18.450 máy, đạt mật độ 11,82 máy trên 100 dân, trong ba năm qua doanh thu bưu điện tăng bình quân 2% năm.

5. Văn hóa - Xã hội: Mặc dù mới được thành lập, còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị hoạt động nhưng Đảng bộ và chính quyền huyện luôn quan tâm đẩy mạnh phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, tạo ra bước phát triển toàn diện trên các mặt hoạt động xã hội:

- Về giáo dục, đào tạo: Năm 2005-2006, sự nghiệp giáo dục của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình các cấp học cao hơn năm học trước (tiểu học đạt 100%; THCS đạt 98,1% tăng 6,18%; THPT đạt 94,3% tăng 4,3%) huyện và các xã tiếp tục giữ vững và duy trì chuẩn Quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS. Các Trung tâm học tập cộng đồng xã luôn được duy trì nhưng nhìn chung hoạt động chưa hiệu quả. Nhiều công trình trường học được sửa chữa, xây dựng mới đưa vào sử dụng trong năm học mới. Tỷ lệ  trẻ em trong độ tuổi vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%. Tuy nhiên huyện đang đứng trước khó khăn đó là: Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban còn cao, trên 5%; tỷ lệ học sinh yếu kém trên 10%. Nguyên nhân chủ yếu là do đặc diểm của huyện là thuần nông, các gia đình làm nông nghiệp là chính, chưa nhận thức tốt về tầm quan trọng của việc học tập vì vậy ít khuyến khích con em đi học, do đó ý thức học tập của một bộ phận học sinh chưa tốt. Về mặt chủ quan, ngành giáo dục chưa quản lý chặt chẽ, duy trì sỹ số, vận động các em trở lại trường học; bên cạnh đó sự phối hợp giữa các 
ngành, đoàn thể ở địa phương trong chăm lo, tạo điều kiện cho các em đi học chưa tốt.

- Về y tế: Hiện nay trên địa bàn huyện đã hình thành mạng lưới cơ sở y tế từ huyện tới xã; đến năm 2006 có 01 phòng khám khu vực được xây dựng kiên cố (đóng tại xã Quang Trung) với 30 giường bệnh và 10 trạm xá xã với 50 giường bệnh, đạt tỷ lệ 5,2 giường bệnh trên 10 ngàn dân. Số cán bộ y tế có 83 người (tăng 18 người so với năm 2003), đạt tỷ lệ 5,4 người trên 10 ngàn dân; 6/10 trạm y tế có bác sỹ thường trực. Hàng năm ngành y tế tổ chức khám chữa bệnh cho gần 150 ngàn lượt người; số trẻ trong độ tuổi tiêm đủ 06 loại vắc xin đạt trên 99%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2006 còn 1,32% giảm 0,06% so với năm 2005, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn cao 18,9%.

- Hoạt động văn hóa, thể thao: Cơ sở vật chất ngành văn hóa, thể thao của huyện còn thiếu thốn, hiện nay có 5/10 xã trong huyện có nhà văn hóa, 5/10 xã có sân bóng đá; tuy nhiên quy mô xây dựng hầu hết chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Hoạt động của các đội thông tin lưu động đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, cổ động cho các ngày lễ lớn của đất nước, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tỉnh và huyện. Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa được quan tâm thực hiện và đạt kết quả cao; năm 2006 có 90% ấp và 90,5% hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa.

- Công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội luôn được quan tâm thực hiện, năm 2006 đã giúp cho 901/3.341 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 10,08%, phấn đấu từ nay đến năm 2010 mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện giảm 02%. Toàn huyện hiện nay đang quản lý 521 đối tượng hưởng chế độ chính sách, các chế độ chính sách của đối tượng được các cấp các ngành thường xuyên quan tâm thực hiện kịp thời.

6. Công tác xây dựng chính quyền: Nhìn chung, bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn được ổn định, hoạt động có nề nếp và cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Ban hành quy chế hoạt động; rà soát, kiểm tra việc tuyển dụng và sử dụng biên chế của các phòng ban chuyên môn và UBND các xã nhằm sắp xếp, củng cố hoạt động hiệu quả. Qua 02 năm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa” ở 02 cấp huyện, xã đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu, đó là giảm sự phiền hà của công dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, việc thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuận tiện cho công dân, tổ chức khi liên hệ công tác, ngăn chặn tiêu cực. Tuy nhiên công tác cải cách hành chính ở một số địa phương trong huyện còn chậm, thực hiện chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Từ ngày thành lập đến nay, nhìn chung đời sống dân cư trên địa bàn huyện không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2006 đạt khoảng 650 ngàn đồng (tăng 8% so với năm 2005); chi tiêu đạt khoảng 500 ngàn đồng/ người/năm, tăng 14%; tỷ lệ hộ dùng điện năm 2006 đạt 97%, tỷ lệ hộ dùng nước 
hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ hộ có truyền hình và xe gắn máy đạt 85%, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của huyện luôn được ổn định.

Phần III

TIÊU CHÍ VÀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI

I. Các tiêu chí phân loại:

Tiêu chí cơ bản để phân loại đơn vị hành chính cấp huyện gồm:

- Diện tích: Tính là ha. 

- Dân số: Số liệu dân số tính đến ngày 31/12/2006. 

- Các yếu tố đặc thù được tính điểm bao gồm: Xã khu vực miền núi (01 xã miền núi được tính 01 điểm); tỷ lệ % thu ngân sách bình quân 03 năm (2004-2005-2006) trên địa bàn so với kế hoạch chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.

II. Khung điểm để xác định loại đơn vị hành chính:

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP và Hướng dẫn số 914/SNV-XDCQ; từ thực trạng về vị trí địa lý, dân số, các chỉ số phát triển về kinh tế - xã hội, việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện được phân làm ba loại như sau:

a) Huyện loại 1: Có tổng số điểm đạt được từ 341 điểm trở lên;

b) Huyện loại 2: Có tổng số điểm đạt được từ 201 đến 340 điểm;

c) Huyện loại 3: Có tổng số điểm đạt được từ 200 điểm trở xuống.

III. Kết quả phân loại huyện:

Căn cứ vào Điều 8, Điều 9 Chương II Nghị định 15/2007/NĐ-CP và đối chiếu với Hướng dẫn số 914/SNV-XDCQ, UBND huyện phân loại đơn vị hành chính huyện Thống Nhất với các tiêu chí được tính điểm như sau: 

1. Điểm về dân số: 

Huyện đồng bằng có dưới 50.000 nhân khẩu được tính 50 điểm, có từ 50.000 nhân khẩu trở lên thì cứ thêm 700 nhân khẩu được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 250 điểm.

Dân số của huyện Thống Nhất là 155.790 người, tính điểm như sau:

(155.790 - 50.000) : 700 + 50 = 201,13 điểm.

 Điểm dân số của huyện đạt 201 điểm (tính tròn).

2. Điểm về diện tích: 

Huyện đồng bằng có dưới 10.000 ha diện tích đất tự nhiên được tính 40 điểm, có từ 10.000 ha trở lên thì cứ thêm 600 ha được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 150 điểm.

Diện tích của huyện là 24.721,63 ha, tính điểm như sau:

(24.721,63 - 10.000) : 600 + 40 = 64,53 điểm.

Điểm diện tích của huyện đạt 65 điểm (tính tròn).

3. Điểm về các yếu tố đặc thù:

- Huyện Thống Nhất có 02 xã miền núi vùng cao, được tính 02 điểm;

- Thu ngân sách bình quân hàng năm trên địa bàn trong 03 năm gần nhất đạt 100% được tính 05 điểm, thu đạt thêm 10% được tính thêm 01 điểm. Tổng cộng 03 năm gần nhất huyện thu đạt bình quân 153,55% được 10,35 điểm (tính tròn 10 điểm) ở mục thu ngân sách.

Điểm yếu tố đặc thù của huyện tổng cộng đạt 12 điểm.

Vậy tổng số điểm của huyện cộng dồn các tiêu chí 1 + 2 + 3 = 278 điểm.

Căn cứ khung điểm phân loại đơn vị hành chính tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP: Huyện Thống Nhất nằm trong khung 201 đến 340 điểm, là đơn vị hành chính loại II.

UBND huyện Thống Nhất kính trình kỳ họp thứ 10-HĐND huyện, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định công nhận Đề án Phân loại đơn vị hành chính huyện Thống Nhất./.
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